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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái ghi đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu của bài 

Câu 1.   70 tạ 4 kg = ....................... kg 

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 74                  B. 704                 C. 7040                  D. 7004 

Câu 2. Giá trị của biểu thức 47×(2+13) +13 là: 

A. 23                   B. 692                   C. 718                    D. 53 

Câu 3. Phân số 
19

10
 viết dưới dạng hỗn số là: 

A. 1
91

100
                  B. 10

91

10
                C. 1

9

10
              D. 1

9

100
  

Câu 4. Một hình vuông  có chu vi bằng 200cm . Vậy diện tích của hình vuông đó là: 

A. 2050 cm2                B. 2500cm2               C. 250 cm2                D. 2500 m2 

Câu 5: Từ nào dưới đây là tính từ? 

A. Dế 

Mèn.              

B. Vàng bạc                  C.Vàng vọt                      D. Dế Choắt. 

Câu 6: “Ngọt bùi” là loại từ gì? 

A. Động từ. B. Tính từ. C. Danh từ. D. Phó từ. 

Câu 7: Tìm đại từ dùng để hỏi trong câu sau: “Trong các ngôi nhà kia, nhà bạn 

đẹp hơn cả?”. 

A. Nhà. B. Bạn. C. Đâu. D. Kia 

Câu 8: Đại từ in đậm trong câu dưới đây dùng để làm gì? 

Gò Mộng làng tôi có một vườn cò. 

A. Được dùng để thay thế.                                      B. Được dùng để hỏi. 

C. Được dùng để xưng hô.                                      D. Được dùng để trỏ số lượng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 420 dm, chiều dài hơn chiều rộng 

20 dm. Tính diện tích mảnh đất đó. 

Bài giải 
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.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Bài 2: Đặt câu tiếp theo có sử dụng đại từ để thay thế cho các từ in đậm ở câu trước 

Bạn Lan hát rất hay,… 

............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


